
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 17 Từ ngày/From 08/12/2025 đến ngày/To 12/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Kim Khánh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Peri
od 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

08/12/2025 

1 

HỌC SINH THAM GIA HĐTN LẦN 1 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 

Thứ Ba 
Tuesday 

09/12/2025 

1 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

2 Địa lý 

Chương 7. Một số quy luật của vỏ 
Trái Đất 
Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất 
và hoàn chỉnh của vỏ địa lí. 

SGK, vở ghi, bút viết 

3 Tự học/ Ôn tập Hướng nghiệp (học bù)  

4  Toán Ôn tập  

5 Toán Ôn tập  

6 English (Expat) 

Revision for Final Exam (speaking) 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  



  

 

 

9 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

Thứ Tư 
Wednesday 
10/12/2025 

1 English 
Revision for final exam 

 

2 English  

3 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

4  GDKT&PL 
Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá 
nhân (tiết 4) 
 

Mang sách, vở, máy tính 

5 GDKT&PL Ôn tập Mang sách, vở, máy tính 

6 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

7 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

8 Đại sứ 
SH CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

11/12/2025 

1 Toán Ôn tập  

2 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

3 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

4  GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau 
đó tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Ôn tập + Thi đấu đơn (giao hữu) 
Tổ chức trò chơi vận động. 

 

5 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau 
đó tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Ôn tập + Thi đấu đơn (giao hữu) 

 



  

 

 

 
 

Tổ chức trò chơi vận động. 

6 Lịch sử ÔN TẬP CUỐI HK 1 SGK, bút biết, vở ghi. 

7 Lịch sử Chuyên đề 3. Nhà nước và pháp luật 
việt nam trong lịch sử 

SGK Chuyên đề, bút biết, 
vở ghi 

8 Địa lý ÔN TẬP CUỐI HK 1 SGK, vở ghi, bút viết 

9 Địa lý ÔN TẬP CUỐI HK 1 SGK, vở ghi, bút viết 

Thứ Sáu 
Friday 

12/12/2025 

1 GDKT&PL Ôn tập Mang sách, vở, máy tính 

2 Vật lý HCM: Ôn tập kiểm tra HKI 
VT: Ôn tập kiểm tra HKI 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

3 Vật lý HCM: Ôn tập kiểm tra HKI 
VT: Ôn tập kiểm tra HKI 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

4  English 
Revision for Final Exam 

 

5 English  

6 Toán Ôn tập  

7 Toán Ôn tập  

8 
GDĐP (STEAM 

PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

9 
GDĐP (STEAM 

PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  


